
Lần /1000 Km

1 93C05467 Xe Container CÔNG TY TNHH HỒNG MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 72 17,46415 4.122,73

2 93C05363 Xe Container CÔNG TY TNHH HỒNG MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 32 6,23539 5.131,99

3 93H03943 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 11 8,05148 1.366,21

4 93H04587 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 6 6,00000 890,48

5 93C08256 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 89 15,92013 5.590,41

6 93B00806 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DV XE TRUNG KÉN Viettel Tracking 301 38,12181 7.895,74

7 93H04562 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 76 16,72246 4.544,79

8 93F00607 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VT HK NĂM DŨNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 109 25,92867 4.203,84

9 93C05298 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM XD CĐ LINH THUẬN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 40 10,04304 3.982,86

10 93H01117 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT CHÂU THANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 180 53,67913 3.353,26

11 93C08195 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT CHÂU THANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 39 11,05100 3.529,09

12 93C09372 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT CHÂU THANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 27 9,33506 2.892,32

13 93C12670 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT CHÂU THANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 20 10,00381 1.999,24

14 93H04000 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 195 31,00697 6.288,91

15 93F00619 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 99 33,46867 2.957,99

16 93H00157 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 40 7,96119 5.024,38

17 93H03752 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Viettel Tracking 27 5,47021 4.935,83

18 93H03370 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 23 6,89127 3.337,56

19 93H00462 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 20 5,03084 3.975,48

20 93H02884 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 12 5,31712 2.256,86

21 93H01062 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 36 5,10436 7.052,79

22 93H00955 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 11 5,02456 2.189,25

23 22H00894 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 85 8,12095 10.466,76

24 93C11070 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY TNHH TARIS 73 14,26470 5.117,53

25 93H02599 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 66 10,05041 6.566,90

26 93C13505 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 42 7,75892 5.413,12

27 95H00358 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 11 7,87711 1.396,45

28 93C08816 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 12 7,22348 1.661,25

29 93C11071 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6 6,00000 912,62

30 60H07703 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 58 5,36327 10.814,31

31 93C06263 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18 18,00000 673,72

32 93H01521 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 42 12,43209 3.378,35

33 50H05600 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 37 7,30709 5.063,58

34 93C05070 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 44 13,44491 3.272,61

35 93H03920 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 5,39706 5.188,01

36 93H03903 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 25 11,46644 2.180,28

37 93C04603 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 28 7,72375 3.625,18

38 93C08254 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 15 12,83435 1.168,74

39 93H04427 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 24 6,33618 3.787,77

40 93C12321 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 13 7,13647 1.821,63

41 93C05679 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 37 22,73289 1.627,60

Vi phạm 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 05 LẦN/1000 KM

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGTVT ngày      /11/2023 của Sở GTVT tỉnh Bình Phước)
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